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[bookmark: _Toc510711643]I. GIỚI THIỆU
[bookmark: __RefHeading___Toc18836_1933644818][bookmark: _Toc452629893][bookmark: _Toc456776309][bookmark: _Toc510711644]I.1 Mục đích
Hướng dẫn sử dụng chức năng hệ thống phần mềm Hỗ trợ Đánh giá, phân loại cán bộ CCVC nhằm mục đích hỗ trợ quản trị viên và người dùng của hệ thống thao tác với các chức năng khi tham gia khai thác và sử dụng.
[bookmark: __RefHeading___Toc18838_1933644818][bookmark: _Toc452629894][bookmark: _Toc456776310][bookmark: _Toc510711645]I.2 Tổ chức tài liệu
Tài liệu hướng dẫn chức năng thuộc hệ thống Hỗ trợ Đánh giá, phân loại cán bộ CCVC tỉnh Quảng Trị được tổ chức có nội dung cơ bản thể hiện chi tiết các bước (step by step) để thực hiện thao tác, sử dụng các tính năng của hệ thống.
[bookmark: __RefHeading___Toc18840_1933644818][bookmark: _Toc452629895][bookmark: _Toc456776311][bookmark: _Toc510711646]I.3 Đối tượng, phạm vi sử dụng
[bookmark: _Toc452629896][bookmark: _Toc456776312]Tài liệu này được lưu hành và sử dụng dành cho người dùng, các đơn vị là đối tượng thuộc hệ thống phần mềm Hỗ trợ Đánh giá, phân loại cán bộ CCVC tỉnh Quảng Trị.


[bookmark: _Toc510711647]II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Hệ thống Hỗ trợ Đánh giá, phân loại cán bộ CCVC tỉnh Quảng Trị là giải pháp tin học hóa quá trình quản lý, đánh giá các cán bộ, công chức, viên chức trong suốt quá trình công tác. Hệ thống có các nhóm người dùng và chức năng tương ứng, cụ thể như sau:
· Nhóm người dùng Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
· Cập nhật công tác hàng ngày vào Nhật ký công tác để làm căn cứ đánh giá kết quả cuối kỳ đánh giá;
· Tự chấm điểm theo bộ tiêu chí đồng thời tham gia vào kết quả chấm điểm của Trưởng, phó bộ phận và đồng nghiệp trong bộ phận;
· Tự đánh giá - phân loại theo mẫu phiếu đánh giá (kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP);
· Công khai kết quả Nhận xét Đảng viên (đối với người dùng là Đảng viên Đảng CSVN).
· Nhóm người dùng Phó Trưởng bộ phận (bao gồm Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng các phòng chuyên môn thuộc cơ quan HCNN cấp tỉnh; Phó Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; Phó các Ban thuộc Sở không kiêm nhiệm; Phó Chi cục trưởng và tương đương; Phó Giám đốc các Trung tâm; cấp phó các đơn vị sự nghiệp công lập)
· Tự chấm điểm theo bộ tiêu chí;
· Tự đánh giá - phân loại theo mẫu phiếu đánh giá (kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP)
· Cập nhật công tác hàng ngày vào Nhật ký công tác để làm căn cứ đánh giá kết quả cuối kỳ đánh giá 
· Công khai kết quả Nhận xét Đảng viên (đối với người dung là Đảng viên Đảng CSVN).
· Tham gia ý kiến đối với kết quả chấm điểm, kết quả nhận xét đánh giá đảng viên và kết quả đánh giá, phân loại chung của cấp Trưởng và nhân viên trong bộ phận;
· Nhóm người dùng Trưởng bộ phận (bao gồm Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc cơ quan HCNN cấp tỉnh; Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện; Trưởng các Ban thuộc Sở không kiêm nhiệm; Chi cục trưởng và tương đương; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập)
· Tự chấm điểm theo bộ tiêu chí và tham gia vào kết quả chấm điểm của đồng cấp trong đơn vị và công chức, viên chức trực thuộc bộ phận;
· Tự đánh giá - phân loại theo mẫu phiếu đánh giá (kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP)
· Cập nhật công tác hàng ngày vào Nhật ký công tác để làm căn cứ đánh giá kết quả cuối kỳ đánh giá 
· Công khai kết quả Nhận xét Đảng viên (đối với người dung là Đảng viên Đảng CSVN).
· Thẩm định kết quả chấm điểm, kết quả nhận xét đánh giá đảng viên và kết quả đánh giá, phân loại chung của cấp phó và nhân viên trong bộ phận;
· Đánh giá, phân loại cấp phó và nhân viên trong bộ phận chuyển người đứng đầu cơ quan phê duyệt.

· Nhóm người dùng Lãnh đạo đơn vị
    + Đối với cấp Phó của người đứng đầu đơn vị (gồm Phó Giám đốc Sở và tương đương; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; Trưởng các Ban kiêm nhiệm Phó giám đốc Sở; )
· Tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí ;
· Tự đánh giá - phân loại theo mẫu phiếu đánh giá (kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP);
· Cập nhật công tác hàng ngày vào Nhật ký công tác để làm căn cứ đánh giá kết quả cuối kỳ đánh giá ;
· Tham gia và chấm điểm đối với người đứng đầu đơn vị và các đồng cấp khác trong Ban lãnh đạo, các Trưởng bộ phận;
· Công khai kết quả nhận xét Đảng viên;
    + Đối với người đứng đầu đơn vị  (Giám đốc các Sở và tương đương; Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện ; Chủ tịch các Hội cấp tỉnh …)
· Tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí (để lấy kết quả làm hồ sơ đánh giá, phân loại gửi cấp có thẩm quyền đánh giá theo quy định);
· Tự đánh giá - phân loại theo mẫu phiếu đánh giá (kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP);
· Cập nhật công tác hàng ngày vào Nhật ký công tác để làm căn cứ đánh giá kết quả cuối kỳ đánh giá ;
· Tham gia ý kiến và chấm điểm của cấp Phó trong Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận;
· Đánh giá, phân loại cấp Phó trong Ban lãnh đạo và các Trưởng bộ phận;
· Thẩm định các báo cáo tổng hợp kết quả (gồm kết quả chấm điểm, kết quả đánh giá, phân loại) do Trưởng các bộ phận chuyển đến;
· Công khai kết quả nhận xét Đảng viên;
· Nhóm người dùng Quản trị hệ thống
· Quản lý đơn vị
· Quản lý phòng ban
· Quản lý chức năng
· Quản lý nhóm quyền
· Quản lý người dùng
· Nhóm quyền chức năng
· Quản lý chung
· Import tiêu chí
[bookmark: _Toc510711648]II.1. Tự chấm điểm
Chức năng hiển thị danh sách toàn bộ các tiêu chí cho phép cá nhân tự đánh giá kết quả công tác, rèn luyện. Mỗi tiêu chí được hiển thị trên 1 trang, người dùng có thể xem trước nội dung các trang trước khi chọn phương án trả lời tương ứng.
Để xem nội dung từng trang tiêu chí, người dùng bấm vào các nút tiêu đề của từng trang, ví dụ nút A.I.1. như hình 1 hoặc bấm nút Tiếp theo để sang trang kế tiếp. Chọn các phương án a, b, c, d tương ứng cho từng tiêu chí.
[image: ]
Sau khi đã hoàn thành đánh giá, người dùng có 2 lựa chọn
· Lưu đánh giá: cho phép lưu lại kết quả tự đánh giá, người dùng có thể điều chỉnh kết quả này, kết quả này chưa được chuyển lên cấp trên để thẩm định.
· Hoàn thành đánh giá: cho phép lưu lại kết quả tự đánh giá, người dùng không thể điều chỉnh lại kết quả này nếu kết quả được chuyển lên cấp trên và hoàn thành thẩm định.
· [image: ]

Sau khi Lưu đánh giá hoặc Hoàn thành đánh giá, hệ thống hiển thị lại toàn bộ các tiêu chí mà người dùng đã đánh giá, tổng điểm và xếp loại đánh giá, người dùng từ đây kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành hoàn thành đánh giá.
[image: ]
Trường hợp người dùng cần điều chỉnh thì Đóng giao diện này và tiến hành đánh giá lại theo ý muốn.


[bookmark: _Toc510711649]II.2. Đánh giá – Phân loại
Người dùng cần cập nhật 2 nội dung ở chức năng Đánh giá – Phân loại
[image: ][image: ]
II.2.1. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức
Người dùng cập nhật các thông tin bao gồm:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
II.2.2. Tự đánh giá phân loại của viên chức
Người dùng cập nhật các thông tin bao gồm:
1. Đánh giá ưu, nhược điểm
2. Phân loại đánh giá
Sau khi hoàn thành các thông tin đánh giá, người dùng bấm nút Cập nhật để lưu kết quả.
Hệ thống hỗ trợ người dùng chiết xuất kết quả đã đánh giá thành file soạn thảo Word, để thực hiện người dùng bấm nút chức năng Xuất file.
[bookmark: _Toc510711650]II.3. Bảng kê công việc
	Chức năng hỗ trợ người dùng liệt kê các công việc mà cá nhân đã thực hiện trong kỳ. 
[image: ]

Để cập nhật mới một công việc, người dùng bấm nút chức năng Thêm mới
[image: ] 
Cập nhật các nội dung liên quan đến công việc đã thực hiện, chọn file đính kèm (nếu có), sau khi hoàn thành bấm nút Cập nhật để lưu lại công việc.
Để điều chỉnh (sửa/xóa) một công việc tại danh sách, người dùng chọn công cụ tương ứng (xem tại hình 3).
[bookmark: _Toc510711651]II.4. Nhận xét Đảng viên
Hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin Bản tự nhận xét Đảng viên
Người dùng có 2 tùy chọn cách nhập:


II.4.1. Nhập file scan
[image: ]
Tại mục Chọn cách nhập, người dùng chọn Nhập file scan, bấm nút chức năng Chọn file đính kèm để tải Bản tự nhận xét lên hệ thống. Sau khi đã tải xong Bản tự nhận xét, người dùng có 2 lựa chọn:
· Cập nhật: cho phép lưu Bản tự nhận xét lên hệ thống, người dùng có thể cập nhật lại, Bản tự nhận xét chưa được gửi đến lãnh đạo trực tiếp của người dùng.
· Gửi: cho phép lưu Bản tự nhận xét lên hệ thống, người dùng không thể cập nhật lại, Bản tự nhận xét được gửi đến lãnh đạo trực tiếp của người dùng.


II.4.1. Nhập dữ liệu thủ công
[image: ][image: ]
Tương tự như Bản tự nhận xét nhập từ file scan, với tùy chọn này cho phép người dùng cập nhật Bản tự nhận xét trực tiếp trên giao diện của hệ thống.
[bookmark: _Toc510711652]II.5. Cấp trên thẩm định
Chức năng cho phép người dùng là Trưởng phòng, trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra danh sách các Cán bộ đang trực tiếp quản lý, kiểm tra tình trạng đánh giá và tiến hành thẩm định kết quả đánh giá của cấp dưới.
[image: ]
Để tiến hành thẩm định cho Cán bộ cấp dưới, người dùng chọn công cụ Thẩm định tương ứng với tên cán bộ trên danh sách (trường hợp cán bộ đã tự nhận xét thì mới hiển thị công cụ).
[image: ]
Giao diện chức năng thẩm định tương tự chức năng Tự chấm điểm. Hệ thống sẽ hiển thị lại kết quả mà Cán bộ cấp dưới đã đánh giá, kết quả tự đánh giá của cán bộ được hiển thị màu xanh lá cây. 
Trường hợp kết quả thẩm định giống với kết quả cán bộ tự đánh giá thì giữ nguyên. Trường hợp kết quả thẩm định khác với kết quả cán bộ tự đánh giá thì người dùng Trưởng phòng / trưởng đơn vị tiến hành chọn lại kết quả phù hợp với tiêu chí.
Sau khi hoàn thành việc cập nhật kết quả thì bấm nút chức năng Thẩm định để lưu lại kết quả thẩm định.
Lúc này, hệ thống hiển thị lại toàn bộ các tiêu chí mà người dùng đã đánh giá, tổng điểm và xếp loại đánh giá, người dùng từ đây kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành hoàn thành thẩm định.
[image: ]
Trường hợp người dùng cần điều chỉnh thì Đóng giao diện này và tiến hành thẩm định lại theo ý muốn.
[bookmark: _Toc510711653]II.6. Kết quả nhận xét Đảng viên
Chức năng hiển thị danh sách các cán bộ, trạng thái về kết quả tự nhận xét tương ứng.
[image: ]
Đối với các cán bộ đã cập nhật Bản tự nhận xét Đảng viên, trạng thái hiển thị là Đã tự nhận xét, lúc này người dùng sẽ chọn công cụ tương ứng với tên cán bộ trên danh sách
[image: ]
Lúc này hệ thống hiển thị giao diện thông tin về Bản nhận xét của cán bộ đã chọn, người dùng có thể tải về file scan bản tự nhận xét Đảng viên của cán bộ đó. Cuối cùng tiến hành Duyệt bản tự nhận xét.
Sau khi đã Duyệt, bản tự nhận xét được chuyển lên Lãnh đạo cấp trên, trạng thái lúc này của bản tự nhận xét chuyển thành Đã duyệt.
[bookmark: _Toc510711654]II.7. Kết quả đánh giá – phân loại
Chức năng cho phép người dùng Trưởng phòng, Lãnh đạo đơn vị kiểm tra danh sách các cán bộ trong đơn vị về trạng thái Đánh giá – Phân loại.
Trường hợp cán bộ đã Đánh giá – Phân loại thì trạng thái hiển thị là Đã đánh giá, lúc này hệ thống cung cấp cho người dùng các công cụ:
· Xem đánh giá: Cho phép người dùng xem lại toàn bộ thông tin tự đánh giá – phân loại của cán bộ cấp dưới
· Thẩm định: Cho phép người dùng thẩm định kết quả đánh giá – phân loại của cán bộ cấp dưới
· Tải file: Cho phép tải về bản đánh giá – phân loại của cán bộ cấp dưới
[image: ]
[bookmark: _Toc510711655]II.8. Xét duyệt đánh giá
Chức năng cho phép người dùng Lãnh đạo đơn vị kiểm tra danh sách cán bộ trong đơn vị đã thực hiện tự đánh giá và đã được Trưởng phòng quản lý trực tiếp của cán bộ đó phê duyệt. Lúc này người dùng là Lãnh đạo sẽ tiến hành thẩm định lần cuối đối với tự nhận xét của cán bộ trong đơn vị
[image: ]
[image: ]
Trường hợp người dùng muốn thẩm định lại kết quả đánh giá của cán bộ, chọn chức năng tương ứng với tên của cán bộ trên danh sách. Tiến hành nhập nội dung yêu cầu và bấm nút Yêu cầu thẩm định lại
[bookmark: _Toc510711656]II.9. Kết quả xét duyệt
Chức năng hiển thị danh sách kết quả xét duyệt cuối cùng của toàn bộ các cán bộ đã kết thúc toàn bộ quy trình đánh giá và thẩm định.
Danh sách kết quả xét duyệt cung cấp cho người dùng các nội dung như: họ tên cán bộ, chức danh, phòng ban làm việc, bộ tiêu chí đánh giá tương ứng với vị trí chức danh, kết quả xét duyệt, phân loại dựa trên kết quả xét duyệt.
[image: ]
[bookmark: _Toc510711657]II.10. Đánh giá 360
Tương tự chức năng Tự chấm điểm, chức năng Đánh giá 360 cho phép người dùng đánh giá những người dùng là cán bộ CCVC khác dựa vào các bộ tiêu chí đánh giá cụ thể.
[image: ]
Tại giao diện chức năng, trên danh sách người dùng chọn cá nhân cần thực hiện đánh giá, click chức năng [image: ] để truy cập giao diện Nội dung đánh giá
[image: ]
Để xem nội dung từng trang tiêu chí, người dùng bấm vào các nút tiêu đề của từng trang, ví dụ nút A.I.1. như hình 1 hoặc bấm nút Tiếp theo để sang trang kế tiếp. Chọn các phương án a, b, c, d tương ứng cho từng tiêu chí.
Sau khi đã hoàn thành đánh giá, người dùng có 2 lựa chọn
· Lưu đánh giá: cho phép lưu lại kết quả tự đánh giá, người dùng có thể điều chỉnh kết quả này.
· Hoàn thành đánh giá: cho phép lưu lại kết quả tự đánh giá, người dùng không thể điều chỉnh lại kết quả này sau khi đã hoàn thành.
[bookmark: _Toc510711658]II.11. Đánh giá theo cá nhân
Cho phép người dùng báo cáo thống kê kết quả đánh giá cá nhân.
[image: ]
[bookmark: _Toc510711659]II.12. Đánh giá theo chức danh
Cho phép người dùng báo cáo thống kê kết quả đánh giá chức danh.
[image: ]
[bookmark: _Toc510711660]II.13. Chi tiết kết quả đánh giá
Cho phép người dùng báo cáo thống kê kết quả đánh giá chi tiết theo từng nội dung: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ / Hoàn thành tốt nhiệm vụ / Hoàn thành / Không hoàn thành nhiệm vụ.
[image: ]
[bookmark: _Toc510711661]II.14. Tổng hợp kết quả đánh giá
Cho phép người dùng báo cáo thống kê kết quả đánh giá tổng hợp theo từng nội dung: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ / Hoàn thành tốt nhiệm vụ / Hoàn thành / Không hoàn thành nhiệm vụ.
[image: ]
[bookmark: _Toc510711662]II.15. Tỷ lệ kết quả đánh giá
Cho phép người dùng báo cáo thống kê tỷ lệ kết quả đánh giá theo từng nội dung: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ / Hoàn thành tốt nhiệm vụ / Hoàn thành / Không hoàn thành nhiệm vụ.
[image: ]
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[bookmark: loai_1]NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 nơm 2008;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Cấp có thẩm quyền là tổ chức hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết định và quản lý đối với chức vụ, chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.
2. Người đúng đầu là người được bầu cử, phê chuẩn để bổ nhiệm hoặc người được bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập, được giao thẩm quyền trực tiếp quản lý, sử dụng, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
1. Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
2. Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.
3. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.
4. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
5. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.
[bookmark: dieu_4]Điều 4. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
1. Đối với cán bộ, căn cứ đánh giá gồm:
a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc cán bộ không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;
b) Tiêu chuẩn chức vụ, chức danh của cán bộ;
c) Chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình hoặc được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hoặc phân công.
[bookmark: khoan_2_4]2. Đối với công chức, căn cứ đánh giá gồm:
a) Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức không được làm quy định tại Luật Cán bộ, công chức;
b) Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý;
c) Nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
[bookmark: dc_72]3. Đối với viên chức, căn cứ đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Viên chức.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
1. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.
Cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).
2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.
[bookmark: dieu_6]Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
1. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
[bookmark: dc_73]2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được sử dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 và Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.
[bookmark: dc_74]3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức.
[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thông báo kết quả và lưu giữ tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
[bookmark: khoan_1_7]1. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
a) Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá.
b) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp cán bộ, công chức viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.
[bookmark: khoan_2_7]2. Lưu giữ tài liệu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm:
a) Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ (Mẫu số 01); Phiếu đánh giá, phân loại công chức (Mẫu số 02) và Phiếu đánh giá, phân loại viên chức (Mẫu số 03) của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ của cấp có thẩm quyền quản lý; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ (nếu có);
c) Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; hồ sơ giải quyết khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức (nếu có).
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
[bookmark: dieu_8]Điều 8. Nội dung đánh giá cán bộ
[bookmark: dc_75]Nội dung đánh giá cán bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Cán bộ, công chức.
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ
Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ.
[bookmark: dieu_10]Điều 10. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ
Việc đánh giá cán bộ được tiến hành như sau:
1. Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 01;
2. Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Đối với cán bộ phụ trách nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với cán bộ trực tiếp là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành;
3. Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác có ý kiến bằng văn bản về cán bộ được đánh giá, phân loại;
4. Cấp có thẩm quyền tham khảo các ý kiến tham gia tại Khoản 2 và 3 Điều này, quyết định đánh giá, phân loại cán bộ; thông báo kết quả đánh giá phân loại cho cán bộ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
[bookmark: dieu_11]Điều 11. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
1. Luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh;
3. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý;
4. Tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao;
5. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;
6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;
7. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả tốt, có tác động trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách;
8. Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận.
[bookmark: dieu_12]Điều 12. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này;
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phụ trách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đạt kết quả, có tác động nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.
[bookmark: dieu_13]Điều 13. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
Cán bộ đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:
1. Các tiêu chí quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này;
2. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;
4. Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt kết quả.
[bookmark: dieu_14]Điều 14. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
Cán bộ có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
1. Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền nghiêm khắc phê bình hoặc xử lý kỷ luật theo quy định;
2. Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
3. Để xảy ra mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách, quản lý và bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;
4. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ;
5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục và phải tiến hành kiểm điểm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị;
6. Cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành lĩnh vực được giao phụ trách hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
7. Có liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.
[bookmark: chuong_3]Chương III
[bookmark: chuong_3_name]ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
[bookmark: dieu_15]Điều 15. Nội dung đánh giá công chức
[bookmark: dc_76]Nội dung đánh giá công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức.
[bookmark: dieu_16]Điều 16. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức
1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của mình, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.
2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.
[bookmark: dieu_17]Điều 17. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức
[bookmark: khoan_1_17]1. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
a) Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 02.
b) Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể công chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
c) Cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.
d) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
đ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Điểm d Khoản này thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
[bookmark: khoan_2_17]2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
a) Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 02;
b) Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại công chức; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
[bookmark: khoan_3_17]3. Đối với công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc đánh giá thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
[bookmark: dieu_18]Điều 18. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;
h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất;
c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả;
d) Có năng lực tập hợp, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.
[bookmark: dieu_19]Điều 19. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 18 Nghị định này;
b) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
c) Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành nhiệm vụ đột xuất;
c) Lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
d) Có năng lực xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị đoàn kết, thống nhất.
[bookmark: dieu_20]Điều 20. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 18 Nghị định này và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:
a) Hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch công tác năm;
b) Thực hiện nhiệm vụ được giao còn chậm về tiến độ;
c) Tham mưu đề xuất giải quyết công việc chưa bảo đảm chất lượng chưa đúng với quy định của pháp luật hoặc đến mức phải để cấp trên xử lý lại;
d) Không có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
đ) Có biểu hiện cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
2. Công chức lãnh đạo, quản lý đạt các tiêu chí quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 18 Nghị định này và có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực:
a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tiến độ;
c) Giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không đúng quy định của pháp luật, chưa gây hậu quả phải có biện pháp khắc phục;
d) Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa bảo đảm chất lượng, hiệu quả;
đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.
[bookmark: dieu_21]Điều 21. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Không thực hiện hoặc vi phạm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hoặc pháp luật của Nhà nước bị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hoặc cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định;
b) Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất;
c) Không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ;
đ) Thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;
đ) Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
e) Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
g) Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật.
2. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Liên quan trực tiếp đến tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách và bị xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;
d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;
đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý xảy ra mất đoàn kết.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
[bookmark: dieu_22]Điều 22. Nội dung đánh giá viên chức
[bookmark: dc_77]Nội dung đánh giá viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 41 Luật Viên chức.
[bookmark: dieu_23]Điều 23. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức
[bookmark: dc_78]Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 43 Luật Viên chức.
[bookmark: dieu_24]Điều 24. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
Việc đánh giá viên chức được tiến hành như sau:
1. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị
a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03.
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Điểm d Khoản này thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.
2. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03.
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị hoặc người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại viên chức.
Người được giao thẩm quyền đánh giá viên chức chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại viên chức trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
[bookmark: dieu_25]Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;
d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;
c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.
[bookmark: dieu_26]Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định này;
b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
[bookmark: dieu_27]Điều 27. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.
2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
c) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.
[bookmark: dieu_28]Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
b) Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;
d) Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ;
đ) Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;
e) Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị;
g) Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;
h) Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.
2. Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:
a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;
c) Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;
d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.
[bookmark: chuong_5][bookmark: _GoBack]Chương V
[bookmark: chuong_5_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_29]Điều 29. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định tại Nghị định này.
2. Người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo quy định tại Nghị định này và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm.
3. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương và công khai kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
[bookmark: dieu_30]Điều 30. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.
[bookmark: dc_79][bookmark: dc_1]2. Bãi bỏ Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Điều 37 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
[bookmark: dieu_31]Điều 31. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng


 
[bookmark: chuong_phuluc_1]
PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_phuluc_1_name]MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức)
1. Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ (Mẫu số 01).
2. Phiếu đánh giá và phân loại công chức (Mẫu số 02).
3. Phiếu đánh giá và phân loại viên chức (Mẫu số 03).
 

Mẫu số 01
	Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
Năm 20...
Họ và tên: .......................................................................................................................... 
Chức vụ, chức danh: .......................................................................................................... 
Cơ quan công tác: ............................................................................................................. 
Hệ số lương: ..................................................................................................................... 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
......................................................................................................................................... 
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
......................................................................................................................................... 
3. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
......................................................................................................................................... 
4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:
......................................................................................................................................... 
5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:
......................................................................................................................................... 
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
......................................................................................................................................... 
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Cán bộ tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Đại diện lãnh đạo cơ quan
(ký tên, ghi rõ họ tên)


 
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 loại sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ).
......................................................................................................................................... 
	  
	Ngày....tháng....năm 20...
Đại diện cấp có thẩm quyền
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 

Mẫu số 02
	Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 20...
Họ và tên: ........................................................................................................................  
Chức vụ, chức danh: ........................................................................................................ 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Ngạch công chức: ……………. Bậc:………………… Hệ số lương: ...................................... 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
....................................................................................................................................... 
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
....................................................................................................................................... 
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
....................................................................................................................................... 
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
....................................................................................................................................... 
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
....................................................................................................................................... 
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
....................................................................................................................................... 
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:
....................................................................................................................................... 
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
....................................................................................................................................... 
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:
....................................................................................................................................... 
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................... 
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:
....................................................................................................................................... 
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
....................................................................................................................................... 
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................... 
	  
	Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 03
	Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 20...
Họ và tên: ........................................................................................................................ 
Chức danh nghề nghiệp: ................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương: ........................ 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
....................................................................................................................................... 
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
....................................................................................................................................... 
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
....................................................................................................................................... 
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
....................................................................................................................................... 
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
....................................................................................................................................... 
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
....................................................................................................................................... 
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................... 
2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)



 III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 
	 
	Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)



 IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................... 
	  
	
Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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TONG HGP KET QUA TU DANH GIA

Tiéu chi da danh gi

Xép lo:

STT

: 12112 Téng diém: 100

Hoan thanh xuat sdc nhiém vu

TIEU CHI

Nhan thisc te tuéng, thai 4o chinh tri hign nay: Co quan diém, Iap truong chinh tri viing vang, kién dinh, khong
dao dong truréc kho khan; chap hanh nghiém tic cac chd trrong, Nghi quyét cda Bang, chinh sach va phap luat
clia Nha nuéc. N6, viét, lam theo ddng chi trrong, Nghi quyét ciia Dang, chinh sach va phap luat ciia Nha nuéc.
Tich cuc hoc tap, nghién ciru chd nghia Mac - Lé Nin, twr tudng Hé Chi Minh, tham gia G4y du cac dot hoc tap
nghi quyét, cac budi sinh hoat chinh tri do ©ang ty khéi, Bang dy S& va chi bé co quan s& té chirc

Ban than, vo (chdng), con guong mau chap hanh tét dwéng Ii, chd trrong, chinh sach ciia Dang va phap luat
ctia Nha nuéc. Tich cuc tuyén truyén, van dong quéan ching thuc hién t6t chd trrong, duong 16i cia Dang, chinh
sach va phap luat cila Nna nuoc

B4n than khang co hanh vi tham nhiing, thizc hanh tiét kim, chdng Ing phi: thuc hién viéc ké khai va cong khai
tai san thu nhap theo ding quy dinh Luat phong, chdng tham nhiing.

6 DIEM




image3.png
10  Két qua thuc hién nhiém vu duoc phan cong 8
11 Két qua thuc hién ché @6 théng tin bao cao 8

12 Kétqua danh gia, xép loai thi dua ctia tap thé phong cudi nam 4
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& Twdanhg

Thong tin n, Théng tin thdm dinh

) ét: Trinh Cong Tién
: Trudng phong
tham dinh: H Ngoc An

Can bé tw cham diém: Lé Dai Hanh
Phong ban: Van phong
Chire vu: Nhan

can
Tinh trang danh gia: Chua danh gia Chirc vu: Giam déc S&

PHIEU DANH GIA VA PHAN LOAI VIEN CHU'C Nam 2016
(M&u 3 - Dung cho Vién chirc khéng gitk chirc vu Ianh dao, quan 1)
Luu y Nhirg muc c6 déu (*) 1 bat budc

1. TY DANH GIA KET QUA CONG TAC, TU DUONG, REN LUYEN CUA VIEN CHU'C
1. Két qua thuc hién cong viéc hodc nhiém vu theo hop déng lam viéc da ky két (%)

2. Viéc thic hién quy dinh vé dao dirc nghé nghiép (*)
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3. Tinh than trach nhiém, thai d6 phuc vu nhan dén, tinh than hop tac voi ddng nghiép va viéc thuc hién quy tac ing xtk ciia vién chirc ()

4. Viéc thuc hién cac nghfa vu khac clia vién chirc ()

II. T DANH GIA, PHAN LOAI CUA VIEN CHU'C
1. Danh gia vu, nhuoc diém (%)

2. Phan loai danh gié (*)

Knong hoan thanh nhiém vy

[GREEl 2 Cap nhat Xudt File
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¥ Bang ké cong viéc

& Thém méi Q | Timkiém < 1o
1 Déanxaydung.. Trongtam chatri Phirc tap Giam déc S& giaoban doc

Tén nhiéu thoi g...
(Can @au tw nghi...

2 Xacdinhnhuca... Chuyén mén the. Phéi hop Binh thuong 5gio Giam déc S& S |

3 testt1111 Chuyén mén the... Cha tri Tén nhiéu thoig... sdsdsdsdsdsd Giam déc S& S |

4 Sotuyén30hé.. Trongtam Cha tri Phirc tap 5gio Giam déc S& S |
Tén nhiéu théi g.

5 test Chuyén mon thir.. Phirc tap P giam déc S& 1. Dacta chuc ... S |

« | < .> » Hién thi 1 dén 5 ciia 5 ban ghi
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Théng tin cang viéc

Tén céng vige ()

Loai céng viée (1) ~-Chon loai cong viéc— v
Chu trilPhéi hop(*) Cha tri v
Mircdg(’)  Chon mikc dc

Thoi gian 1am ngoai
g

Ngubi giao viée ~-Chon ngudi giao viéc- v

R Chonfile dinh kém
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B Ban nhan xét dang vién

Nhap file scan v

BAN NHAN XET
d6i véi dang vién dang cong tac cia chi dy, chi bd noi cu tri

Co quan, don vi céng tac: S& Noi Vu
Danh sch file dinh kéi

R Chon file dinh kém

I
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B Ban nhan xét dang vién

Chon cach nhap: Nhap it liéu thi cong v

BAN NHAN XET
d6i véi dang vién dang cong tac cia chi dy, chi bd noi cu tri

hai Viét Hai

Chire vy hign nay: Nhan vign
Co quan, don vi cdng tic: S& N6i Vu
Bia chi noi cw tr:

1. Vé chdp hanh chi trwong, chinh sich cta Dang, phap luat cia Nha nwéc va cac quy dinh cla dia phwong cla dang vién va gia dinh (tét, kha, trung
binh hodc chuwa téticé thé giai thich thém)

2. Viéc gilF gin va rén luyén dao dirc, 16i séng theo tw twdng, dao dwérc, phong cach H6 Chi Minh (tét, kha, trung binh hoic chuwa tético thé giai thich
thém)
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3. Tham gia sinh hoat t6 dang vién dang cong tic noi cw tri (t6t, kha, trung binh hodc chwa tético thé giai thich thém)

'$6 ky chi Uy té chirc sinh hoat dang vién noi cw tri:
'$6 ky chi déng chi cé tham gia sinh hoat té dang noi cw tri:

'$6 ky khéng tham gia sinh hoat va khéng c6 Iy do:

Ngay nhin xét:

26/10/2017 ]

Xac nl

4n ciia Dang Uy co's&
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& cap trén tham dinh

Ky danh gia:

STT CAN BO
1 L& ThiLam Hoa
2 Tran Dang Chuong
3 LéBdo Giang Chau
4 Vii Thi Bong Héng
5 BiiHuy Thanh

6 LéDaiHanh

Danh gia nam 2016

BO TIEU CHi
86 tiéu chi danh cho chizc danh Nhan Vién
86 tiéu chi danh cho chizc danh Nhan Vién
86 tiéu chi danh cho chizc danh Nhan Vién
86 tiéu chi danh cho chizc danh Nhan Vién
86 tiéu chi danh cho chizc danh Nhan Vién

B6 tiéu chi danh cho chirc danh Nhan Vién

TINH TRANG

i
H

hién

i

i

i

HHH K

i

NOI DUNG YEU
cAu

DIEM TU DG DIEM THAM DINH  THAM BINH
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& Ca nhan ty chim diém

K&t qua cap trén tham dinh

K&t qua ty cham diém

L& Dai Hanh Chua cb kétqua thém dinh tir cap trén.

Can b tir chim dié
Phong ban: Van phong
Chirc vy: Nhan vién

Téng diém: 99

Xép loai: Hoan thanh xudt séc nhiém vu

"L j: Két qua G dwoe cp rén thim dinh hién th in dam méu xanh duong.
Kétqua t dinh gia hién thi in Gam mau xanh 15 cay.

AL

A.KET QUA REN LUYEN PHAM CHAT CHINH TRI, DAO BUC, LOI SONG, TAC PHONG, LE LOI LAM VIEC VA Y THUC TO CHUC KY LUAT (30 diém)

1. V& pham chat chinh tri (12 diém)

1. Nhin thirc tw twong, thai d6 chinh tri hién nay: C6 quan diém, I3p trweng chinh tri vieng vang, kién dinh, khong dao déng trwéc kho khan; chap hanh nghiém tiic
cac chil trwong, Nghi quyét cua Dang, chinh sach va phap luat cia Nha nwéc. Noi, viét, 1am theo ding chu trwong, Nghi quyét cua Dang, chinh sich va phap lut
<clia Nha nwérc. Tich cwe hoc tap, nghién ciru chil nghia Mac - Lé Nin, tw twéng Hé Chi Minh, tham gia ddy du cac dot hoc tap nghi quyét, cac budi sinh hoat chinh tri

o Bang iy khéi, ang iy S& va chi bb co’ quan s& 1 chirc (4 diém)

a. Guong méu, chép hanh 1t cac ndi dung trén (4 diém)
 b.Chép hanh tét cac ndi dung trén (3 diém)
c.Chép hanh ddy G céc ni dung trén nhung mGt sd mat con han ché va chua cd giai phap khac phuc kip thoi (2 diém)

d.Co vi pham trong viéc thurc hién cac ngi dung trén, anh hurdng aén uy tin cia cé nhan va co quan. (0 diém)

Tiép theo

e EEEE
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 Két qua danh gia, phan loai

Don vi Phong ban Tinh trang

v Van phéng v - Tatca

Hién thi 1 dén 10 cda 10 ban ghi Q | Timkiém < 25~

- HO TEN ] PHONG BAN TRANG THAI m
1 Trinh Céng Tién Trudng phong S6/Noi Vu
2 LéDaiHanh Nhan vién S8 N6i Vu B E
3 Trinh Thi Nhan vién S8 N6i Vu u
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BAN NHAN XET

d6i véi dang vién dang cong tac cia chi dy, chi bd noi cu tri

Ho va tén can bg: Trinh Thi Hién
Chire vy hign tai: Nhan vign
Co quan, don vi cdng tic: S& N6i Vu
Danh sich file dinh kém:

STT TEN FILE NGAY CAP NHAT CONG cy

1 Nguoi nhan docx 2601012017 H
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Don vi Phong ban Tinh trang

v Van phéng v - Tatcd — v

Hién thi 1 dén 10 cda 10 ban ghi Q | Timkiém < 25~
- HO TEN PHONG BAN BO TIEU CHi TRANG THAI m
Trinh Céng Tién Van phong PHIEU DANH GIA VA PHAN LOAI CON
Trudng phong Mau 2a - Diing cho Cong chirc gilk ch.
2 LéPaiHanh Van phong PHIEU DANH GIA VA PHAN LOAI VIEN
Nhan vién ‘Mau 3 - Diing cho Vién chirc khong gitr.
3 Trinh Thi Hién Vén phéng PHIEU DANH GIA VA PHAN LOAI VIEN. D4 danh gia ®Z &

Nhan vién ‘Méu 3 - Ding cho Vién chize khong gir.
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 cap trén xét duyét

Ky danh gia: Danh gia nam 2016 v

STT  HQTEN  CHUCDANH PHONG BAN BOQ TIEU CHi KET QUA DANH GIA TRANG THAI CHU'C NANG

1 LéDaiHanh Nhan vién Vén phéng BA tiéu chi danh cho chirc danh Nhan Vién Hoan thanh xuat sic nhiém vu  [EEETRES Q »




image17.png
Xéc nhan tham dinh lai

Noi dung yéu cau

0

nhép néi dung yéu cu tham dinh laj

Dong Yéu cau tham dinh lai
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 Két qua da xét duyét

Ky danh gia: Danh gia nam 2016 v

STT HO TEN CHU'C DANH PHONG BAN BOQ TIEU CHi KET QUA PHAN LOAI

1 LéDaiHanh  Nhanvién Van phong B6 tiéu chi danh cho chirc danh Nhan Vién 99 Hoan thanh xuat séc nhiém vu
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B panh gia 360

Ky danh gia ‘Danh gia nam 2018 v Chuong trinh Chuong trinh dénh gid quy | ndm 2018 v
B tiéu chi J—— N Trang thai Chura hoan thanh .
Q | Timkiém < s
1 Nouyén Thi Thim Ban Thi dua - Khen thudng B0 tiéu chi danh cho chirc danh
Nhan Vién
2 LevanAn Ban Thi dua - Khen thudng 4 B0 tiéu chi danh cho chirc danh @
Nhan Vién

«| < . > Hién thi 1 dén 2 cia 2 ban ghi
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NOIDUNG DANH GIA

I3 €0 £ 00 £ 20 (0 €0 3 60 £ €

A.KET QUA REN LUYEN PHAM CHAT CHINH TRI, DAO BUC, LOI SONG, TAC PHONG, LE LOI
LAM VIEC VA Y THU'C TO CHPC KY LUAT(30 Biém)

1. V& pham chét chinh tri(12 Diém)

1. Nhan thire tw twéng, thai d chinh tri hién nay: C6 quan diém, I3p tréng chinh tri vitng vang, kién
dinh, khéng dao déng trwée khé khan; chap hanh nghiém tic cac chi trwong, Nghi quyét cia Dang,
chinh sach va phap ludt cia Nha nuée. N6i, viét, 1am theo ding chi trrong, Nghi quyét cia Dang, chinh
sach va phap lujt cia Nha nuére. Tich cure hoe tap, nghién ciru chi nghia Mac - Lé Nin, tw twéng H Chi
Minh, tham gia ddy du cac dot hoc tap nghi quyét, cac budi sinh hoat chinh tri do Dang dy khéi, Dang Uy
$& va chi b co quan s& té chirc(4 )

Guong mau, chp hanh t6t cac ndi dung trén(4 Diém)
Chép hanh 6t cac néi dung trén(3 Diém)
Chép hanh G4y dd cac ndi dung trén nhing mot s6 mét con han ché va chura cd gidi phap khic phuc kip thai(2 Diém)

@ C6 vi pham frong viéc thurc hién cac ndi dung trén, anh huréng dén uy tin clia ca nhan va co quan.(0 Diém)

Tiép theo
£ Lwu danh gia BB Hoan thanh danh gia
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 Bao cao két qua danh gia ca nhan

Phong ban Ky danh gia
v Van phong v ‘Dann gia nam 2018 v
CReset Xuét PDF
Hién thi 1 Gén 1 ciia 1 ban ghi Q | Timkiém < 25
m PHONG BAN DIEM DANH GIA DIEM PHE DUYET KET QUA
1 LéDaiHanh Vn phéng 815 815 Hoan thanh xuat sic
Nhan vién nhiém vu
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© Béo cao két qua danh gia theo chirc danh

Bonvi Phong ban Ky danh gia
S8 N6i VU v Van phong v ‘Danh gia nam 2018 v
G
Hién thi 1 én 1 cda 1 ban ghi Q | Timkiém < 25+

- CHUC DANH BON V| HOAN THANH X... | HOAN THANH T... | HOAN THANH | KHONG HOAN T...

1 Nhanviéen

K<.> "





image24.png
 Bao cao chi tiét két qua danh gia

Don vi Phong ban Ky danh gia

6 N6iVu v Vén phong v Dann gia ndm 2018 v
e

Hién thi 1 én 1 cda 1 ban ghi Q | Timkiém < 25+

- NHAN VIEN PHONG BAN HOAN THANH X... | HOAN THANH T... | HOAN THANH | KHONG HOAN T...

1 LéDaiHanh Van phong
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 Bao cao tong hop két qua danh g

Phong ban Ky danh gia
v Van phong v ‘Dann gia nam 2018 v
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& Canhan ty cham diém
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A. KET QUA REN LUYEN PHAM CHAT CHINH TRI, DAO BUC, LOI SONG, TAC PHONG, LE LOI LAM VIEC VA Y
THUC TO CHUC KY LUAT (30 diém)

1. V& pham chét chinh tri (12 giém)

1. Nhan thirc tw twong, th 0 i hién nay: C6 quan diém, 1ap trwéng chinh ’ng vang, kién dinh, khéng
dao dong trwéc khé khan; chdp hanh nghiém tiic cac chi trwong, Nghi quyét ciia Dang, chinh sach va phap luat
ctia Nha nwéc. N6i, viét, am theo ding chu trwong, Nghi quyét cia Dang, chinh sach va phap luat ciia Nha nwérc.
Tich cwe hoc tap, nghién cteu chii nghia Mac - Lé Nin, tw twéng Ho Chi Minh, tham gia day du cac dot hoc tap nghi
quyét, cac budi sinh hoat chinh tri do Bang ty khdi, Dang Uy S& va chi bd co’ quan s& té chirc (4 diém)

a. Guong méu, chdp hanh t8t cac noi dung trén (4 didm)
b. Chép hanh t6t cac ndi dung trén (3 didm)
. Chép hanh day i cac ndi dung trén nhurng mot s6 mét con han ché va chra 6 gidi phap khéc phuc kip thoi (2 diém)

d. C6 vi pham trong viéc thurc hién cac ndi dung trén, anh héng dén uy tin cla ca nhan va co quan. (0 didm)

Tiép theo
C Reset [EEATTEEULYTTEY BB Hoan thanh dénh gia




